TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
     TỔ: TOÁN – TIN HỌC


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1

Môn: Toán

Khối: 11 – Ban: Khoa học tự nhiên

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (2,5 điểm): Giải hai phương trình sau
a) 
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Câu 2 (1 điểm): Từ các số 0, 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 5 chữ số trong đó các chữ số cách đều chữ số đứng giữa thì giống nhau?
Câu 3 (2 điểm): Ba cầu thủ bóng đá sút phạt đền, mỗi người đá một lần với xác suất ghi bàn tương ứng là 0,6; 0,7và 0,8. Tính xác suất để có hai trái bóng vào gôn.
Câu 4 (1 điểm): Số học sinh của lớp 11T vi phạm nội quy nhà trường trong một tuần là một biến ngâu nhiên rời rạc X với bảng phân bố xác suất như sau:
	X
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	P
	0,05
	0,3
	0,2
	0,15
	0,1
	0,2


a) Tính xác suất để trong một tuần có không quá 3 học sinh vi phạm.
b) Tính kỳ vọng và phương sai của biến ngâu nhiên X.
Câu 5 (3,5 điểm): Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang đáy lớn AD; SBC và SCD là hai tam giác đều cạnh bằng a, 
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60

o

SDA

=

. Gọi G là trọng tâm của tam giác SAB, E là điểm trên đoạn AC sao cho AE = 2EC. (
[image: image4.wmf]a

) là mặt phẳng qua điểm M trên đoạn BC (M không trùng với B và C) đồng thời song song với CD và SB.
a) Chứng minh GE song song với mp(SBC).
b) Xác định thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mp(
[image: image5.wmf]a

).

c) Chứng minh thiết diện tìm được trong câu b là hình thang cân? Tính diện tích thiết diện theo a và x = MC.
…………………………………………… Hết …………………………………………
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

     TỔ: TOÁN – TIN HỌC

HƯỚNG DẪN CHẤM

(Hướng dẫn này có 03 trang)
Chú ý: 1) Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án nhưng đúng thì cho đủ số điểm từng phần như thang điểm quy định.


2) Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến 0,5 điểm (lẻ 0,25 làm tròn thành 0,5; lẻ 0,75 làm tròn thành 1,0 điểm).
 
ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(2,5 điểm)
	a) (1,5 điểm)
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	Với điều kiện trên, phương trình đã cho tương đương với phương trình
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	So với điều kiện ban đầu, nghiệm của phương trình đã cho là
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	b) (1 điểm) 
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	Khi đó, 
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	Câu 2

(1 điểm)
	Số có năm chữ số có dạng 
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	Vì các chữ số cách đều chữ số đứng giữa thì bằng nhau nên e = a, d = b. Hay 
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	Do x là số chẵn nên 
[image: image25.wmf]{2;4}
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. Tức a có 2 cách chọn. 
Vì các chữ số không nhất thiết khác nhau nên,    

                    b có 5 cách chọn

                    c có 5 cách chọn
	0,25

	
	Vậy có 2.5.5 = 50 cách chọn thoả yêu cầu.
	0,25

	Câu 3

(2 điểm)
	Gọi Ai = “Cầu thủ thứ i đá vào gôn”, 
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	Theo giả thiết 
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	Gọi B = “Có hai trái bóng vào gôn”. 
	0,25

	
	Suy ra 
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	Mà 
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	Câu 4
(1 điểm)
	a) (0,5 điểm) Tính xác suất để trong một tuần có không quá 3 học sinh vi phạm

	
	Gọi A = “Trong một tuần có không quá 3 học sinh vi phạm”. Khi đó, 
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	b) (0,5 điểm) Tính kỳ vọng và phương sai

	
	E(X) = 0.(0,05) +1.(0,3) + 2.(0,2) + 3.(0,15) + 4.(0,1) + 5.(0,2) = 2,55
	0,25

	
	V(X) = (0-2,55)2.(0,05) + (1-2,55)2(0,3) + (2-2,55)2(0,2) + (3-2,55)2(0,15) +
            + (4-2,55)2(0,1) + (5-2,55)2(0,2) = 2,5475
	0,25

	Câu 5

(3,5 điểm)
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	a) (1 điểm) 
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	Gọi F là trung điểm SB. 
	0,25

	
	Vì G là trọng tâm của tam giác SAB nên 
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	Mặt khác, 
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	Do đó, 
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	b) (1 điểm) Thiết diện

	
	Ta có:
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	Từ (1), (2), (3), (4) suy ra MNPQ là thiết diện cần tìm
	0,25

	
	c) (1 điểm) Diện tích của thiết diện

	
	Theo câu b, 
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 nên MNPQ là hình thang.
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	Mặt khác, 
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 nên PN = QM. Do đó, MNPQ là hình thang cân.
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	Gọi QH là đường cao của MNPQ, ta được
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Vì MN || CD nên MN = CD = a. Ngoài ra, 
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	Tam giác QHM vuông tại H có QM = x (vì 
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 đều), MH = x/2 nên 
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Vậy 
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